
 

 

Dặn dò Tiếng Anh 

 

Hôm nay các em học từ vựng bài Unit Starter Lesson 4 +6: 

   

 Từ vựng: 

+ One – số 1, two – số 2, three – số 3, four – số 4, five – số 5, six – số 

6, seven – số 7, eight – số 8, nine – số 9, ten – số 10. 

+ Monday – thứ 2, Tuesday – thứ 3, Wednesday – thứ 4, Thursday- 

thứ 5, Friday – thứ 6, Saturday – thứ 7, Sunday – chủ nhật. 

+ Big – to, bự , little – nhỏ. 
 

 Mẫu câu:  

 It’s a little teddy bear. (Nó là một con gấu bông nhỏ.)
 It’s a big teddy bear. (Nó là một con gấu bông to.)

 
 

 Để có kết quả tốt trong việc học tiếng Anh các em nhớ: 

 

- Luyện đọc và nhận diện từ vựng đầy đủ. 
 

- Làm bài tập đầy đủ cô sẽ gửi đáp án để các em dò lại. 
 

- Hoàn thành phiếu bài tập, chụp hình gửi qua AZOTA cô sẽ 

chấm và chữa bài cho các em.  


